
Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

viên chức 

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Đơn vị A

1

2

…

II Đơn vị B

1

…

CƠ QUAN

TÊN ĐƠN VỊ ……

Từ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ………… hạng … lên ………… hạng … năm 2020

Người lập bảng
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Có đề 

tài, đề 

án, 

công 

trình, 

….

……….., ngày ….. tháng …. năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Mỗi chuyên ngành đăng ký dự thi lập 1 danh sách (bảng) riêng và ghi theo đúng tên 01 trong 07 chức danh  nghề nghiệp nêu tại tại tiết 1.1, khoản 1, mục I 

(Đối tượng dự thi) tại Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phụ lục 05

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI THĂNG HẠNG

TT Họ và tên Ghi chú

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả 

thời gian 

giữ ngạch 

hoặc hạng 

tương 

đương)

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Mức lương hiện 

hưởng

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Tổng cộng:

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Thời gian 

gần nhất 

giữ ngạch, 

hạng cùng 

chức 

danh, 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của hạng dự thi

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đang 

làm việc

Được miễn thi 


